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TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG BẢNG 

1 Phạm Hoàng Phương 
Lớp 5.1, Trường Tiểu học An Bình B, Thị xã Dĩ 

An 
1 

A 

2 Lê Hữu Khang 
Lớp 5.3, Trường Tiểu học Bình An, Thị xã Dĩ 

An 
2 

3 Nguyễn Trần Minh Quang 
Lớp 5C, Trường Tiểu học Thường Tân, Huyện 

Bắc Tân Uyên 
2 

4 Nguyễn Quỳnh Nga 
Lớp 5/5, Trường Tiểu học Bình Hòa, Thị xã 

Thuận An 
3 

5 Lê Ngọc Khánh Linh 
Lớp 5.9, Trường Tiểu học Bình Chuẩn, Thị xã 

Thuận An 
3 

6 Lê Duy Đạt 
Lớp 5/6, Trường Tiểu học Dầu Tiếng, Huyện 

Dầu Tiếng 
Khuyến khích 

7 Lê Đình Khánh 
Lớp 5.1, Trường Tiểu học An Bình B, Thị xã Dĩ 

An 
Khuyến khích 

8 Phạm Thị Hồng Nhung 
Lớp 5A2, Trường Tiểu học Phước Hòa A, 

Huyện Phú Giáo 
Khuyến khích 

9 Lê Phương Dung 
Lớp 5A3, Trường Tiểu học Hưng Hòa, Huyện 

Bàu Bàng 
Khuyến khích 



1 Nguyễn Nhật Nam 
Lớp 9.10,  Trường THCS Chu Văn An, Thành 

phố Thủ Dầu Một 
1 

B 

 

2 Đinh Thành Phát 
Lớp 9A2, Trường THCS Tân Thới, Thị xã 

Thuận An 
2 

3 Từ Nhật Anh 
Lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện 

Phú Giáo 
3 

4 Lê Văn Tính 
Lớp 9A2, Trường THCS Phú An, Thị xã Bến 

Cát 
3 

5 Võ Nguyễn Anh Hào 
Lớp 8H, Trường THCS Lê Thị Trung, Thị xã 

Tân Uyên 
Khuyến khích 

6 Nguyễn Lê Thành Đạt 
Lớp 9A2, Trường THCS Mỹ Phước, Thị xã Bến 

Cát 
Khuyến khích 

1 Hứa Thanh Tân 
Lớp 11T1, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, 

Thành phố Thủ Dầu Một 
1 

C 

2 Mai Trung Kiên 
Lớp 10Ti, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, 

Thành phố Thủ Dầu Một 
2 

3 Võ Trọng Nghĩa 
Lớp 10A11, Trường THPT Phước Vĩnh, Huyện 

Phú Giáo 
2 

4 Nguyễn Ngọc Đông Phương 
Lớp 10Ti, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, 

Thành phố Thủ Dầu Một 
3 

5 Phạm Bảo Cương 
Lớp 10A05, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, Thị 

xã Thuận An 
3 

6 Nguyễn Trần Trí Thức Lớp 11A1, Trường THPT Dĩ An, Thị xã Dĩ An Khuyến khích 

7 Nguyễn Hoàng Khang Lớp 10AB, Trường THPT Dĩ An, Thị xã Dĩ An Khuyến khích 

8 Lê Lưu Quốc Đạt 
Lớp 11A1, Trường THPT Lê Lợi, Huyện Bắc 

Tân Uyên 
Khuyến khích 



1 Nguyễn Lê Thành Đạt Lớp 9A2, THCS Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát Khuyến khích 

D 

2 Nguyễn Đăng Khoa Lớp 9A1, THCS Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát Khuyến khích 

3 Văn Phú Hòa Lớp 10.1, THPT Huỳnh Văn Nghệ Khuyến khích 

4 Nguyễn Tiến Bình Lớp 9A6,THCS Định Hòa Khuyến khích 

5 Đoàn Mạnh Tiến Lớp 9A6,THCS Định Hòa Khuyến khích 

1 Thủ Dầu Một Nhất 

Toàn 

đoàn 
2 Dĩ An Nhì 

3 Thuận An Ba 

 


